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THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2 

BÀI 8. SỰ TUẦN HOÀN MÁU TRONG MẠCH 

 

Nhóm:                        Ca: Ngày học:                             Buổi học:   Sáng       Chiều 

Họ tên SV – MSSV: 
Trên lớp (40%) Báo cáo 

(60%) Chuyên cần (2đ) Thái độ (6đ) Vệ sinh (2đ) 

1.  

   
2.  

3.  

4.  

 

CẤU TRÚC ĐIỂM BÁO CÁO (60%) 

Phần Điểm tối đa Điểm GV chấm 

I. Chuẩn bị trước khi đến lớp 1  

II. Chuẩn bị chế phẩm ếch tủy và màng treo ruột 2  

III. Phân biệt mạch máu 3  

IV. Khảo sát ảnh hưởng của hormone lên hệ mạch 4  

TỔNG 10  

 

I. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP (1,0 điểm) 

Mô tả ngắn gọn các bước chính chuẩn bị ếch tủy và màng treo ruột. 

Chuẩn bị ếch tủy 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chuẩn bị màng treo ruột 

5.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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II. CHUẨN BỊ CHẾ PHẨM ẾCH TỦY VÀ MÀNG TREO RUỘT (2,0 điểm) 

Yêu cầu Điểm tối đa Điểm GV chấm 

Chuẩn bị được chế phẩm ếch tủy 1,0  

Chuẩn bị được màng treo ruột quan sát được mạch 1,0  

 

SV ghi nhận kết quả chuẩn bị chế phẩm 

Nội dung Kết quả Xác nhận của GV 

Có chuẩn bị được chế phẩm ếch tủy hay không?   

Có chuẩn bị được chế phẩm màng treo ruột hay không?   

 

III. PHÂN BIỆT MẠCH MÁU (3,0 điểm) 

Yêu cầu Điểm tối đa Điểm GV chấm 

Xác định đúng động mạch 1,0  

Xác định đúng tĩnh mạch 1,0  

Hình vẽ và nêu được đặc điểm chính phù hợp 1,0  

 

SV ghi nhận kết quả xác định mạch máu và trình bày đặc điểm chính 

Loại mạch Vẽ hình mạch máu  Các đặc điểm chính GV xác nhận SV xác 

định đúng loại mạch 

Động mạch 

   

Tĩnh mạch 
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IV. THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HORMONE LÊN HỆ MẠCH (4,0 điểm) 

Yêu cầu Điểm tối đa Điểm GV chấm 

1. Ghi nhận số lọ hormone và khoảng thời gian tác động 0,5  

2. Mô tả sự thay đổi của dòng máu/mạch máu sau khi nhỏ hormone 1,0  

3. Giải thích tác động sinh lý chính của hormone lên sự thay đổi ở 

thành mạch hoặc hệ mạch, từ đó liên hệ với hiện tượng dòng máu 

1,5  

4. Giải thích hiện tượng ghi nhận theo hormone GV công bố 0,5  

5. Trình bày logic, không lạc đề, không chép nguyên văn từ giáo trình 0,5  

 

SV ghi nhận kết quả 

Nội dung Ghi nhận của SV 
GV xác nhận tên 

hormone theo số lọ 

Số của lọ hormone mất nhãn  

 

Khoảng thời gian hormone tác động  

Mô tả sự thay đổi của dòng máu 

(Ví dụ: tốc độ chảy, hướng chảy, mật độ 

máu, thành mạch co lại hoặc giãn ra,….) 

 

 

SV giải thích hiện tương ghi nhận được theo hormone giảng viên công bố 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---HẾT--- 


